THUYẾT MINH TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ  BAN HÀNH QUY HOẠCH PHÂN KÊNH CHO NGHIỆP VỤ CỐ ĐỊNH 

BĂNG TẦN (57000-66000) MHz

1. Sự cần thiết xây dựng Thông tư

Trên thế giới, nhiều quốc gia và tổ chức vô tuyến như ITU-R, CEPT, Úc, Nhật Bản, Anh, Brazil, Singapore đã ban hành các quy định sử dụng tần số cho hệ thống viba cố định hoạt động tại băng tần 57-66 GHz. Hiện tại viba băng tần 57-66 GHz đã được sử dụng rộng rãi tại Mỹ và Châu Âu. Ở Châu Á, các nước Philipines, Thái Lan, Trung Quốc cũng đã có các hoạt động thử nghiệm.

Một số doanh nghiệp viễn thông trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị ở nước ngoài đã và đang có nhu cầu triển khai hệ thống viba cố định băng tần 57-66 GHz phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã đề xuất Cục Tần số vô tuyến điện xem xét quy hoạch băng tần 57-66 GHz để tạo điều kiện cho các nhà mạng tiết kiệm chi phí triển khai hạ tầng truyền dẫn vô tuyến cho mạng 3G/4G.

Trước tình hình đó, để có những đề xuất kịp thời chính sách quản lý tần số cho hệ thống viba cố định băng tần 57-66 GHz, cần xây dựng Thông tư ban hành quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định băng tần 57-66 GHz.

Thông tư ra đời là cơ sở pháp lý giúp cho cơ quan quản lý có chính sách quản lý tần số phù hợp đối với hệ thống vô tuyến viba hoạt động tại băng tần 57-66 GHz.

2. Sở cứ pháp lý xây dựng Thông tư
Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2010 quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ, quyền hạn ban hành hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện. Khoản 2 Điều 11 Luật Tần số vô tuyến điện và Điều 5 Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia có quy định “Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm ban hành các quy hoạch tần số vô tuyến điện, các quy định cụ thể về quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện trên cơ sở Quy hoạch phổ ​tần số vô tuyến điện quốc gia”.
Theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg, băng tần 57-66 GHz được quy hoạch cho nghiệp vụ Cố định làm nghiệp vụ chính. Do đó, việc xây dựng Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định mặt đất băng tần 57-66 GHz phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Ngoài ra, Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới WRC-15 không sửa đổi các quy định sử dụng tần số ở băng 57-66 GHz. Vì vậy, không có các thay đổi về quy định sử dụng tần số ở băng tần 57-66 GHz tại Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Quyết định 860/2002/QĐ-TCBĐ của Tổng Cục Bưu điện ban hành quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho nghiệp vụ cố định mặt đất băng tần 30-60 GHz. Tuy nhiên, quy hoạch thực tế chỉ phân kênh trong băng 31.8-59 GHz. Các quy định phân kênh cho nghiệp vụ Cố định mặt đất băng tần 57-59 GHz trong Quyết định 860/2002/QĐ-TCBĐ được xây dựng dựa trên Khuyến nghị ITU-R.F1497-1 năm 2001. Hiện nay Khuyến nghị này đã được thay thế bằng Khuyến nghị ITU-R.F1497-2 (Tháng 2/2014). Vì vậy, cần cập nhật các quy định phân kênh cho nghiệp vụ Cố định mặt đất băng tần 57-59 GHz cho phù hợp với quy định của Liên minh viễn thông quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam.

3. Quy hoạch và sử dụng thiết bị viba băng tần 57-66 GHz trên thế giới

Tháng 6/2015, ETSI đã tiến hành khảo sát việc quy hoạch băng tần 57-66 GHz trên thế giới trên cơ sở tham vấn của các hãng gồm: Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, Vodafone Italy, Siklu, NEC, Siae, Filtronic.

Khảo sát trên cơ sở báo cáo của 61 quốc gia. Kết quả khảo sát cho thấy: đa số các quốc gia cho phép sử dụng đồng thời song công TDD và FDD, băng 57-59 GHz là băng được nhiều nước quy hoạch cho nghiệp vụ cố định nhất với 19 quốc gia; tiếp đến là băng 64-66 GHz được 17 quốc gia quy hoạch cho nghiệp vụ cố định; tiếp theo là băng 57-66 GHz được 11 quốc gia quy hoạch cho nghiệp vụ cố định; tiếp nữa là băng 59-63 GHz được 10 quốc gia quy hoạch cho nghiệp vụ cố định và băng 57-64 GHz được 9 quốc gia quy hoạch cho nghiệp vụ cố định. 
Về thị trường thiết bị truyền dẫn viba điểm-điểm băng tần 57-66 GHz, đa số thiết bị của các hãng sản xuất áp dụng phân kênh 50 MHz và chủ yếu sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD và kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD. Thiết bị sử dụng phân kênh 30 MHz ở băng 64-66 GHz cũng rất hạn chế, chỉ có duy nhất thiết bị của hãng Intracom Telecom. Các thiết bị làm việc chủ yếu ở băng tần 59-63 GHz và 57-64 GHz. Các hãng cung cấp thiết bị viba băng tần 57-66 GHz trên thị trường gồm: NEC, Ericsson, Huawei, Siklu, LightPoint, Bridge Wave, Fastback Networks, Intracom Telecom, Vubiq.
4. Nhu cầu sử dụng ở Việt Nam

Tại Việt Nam, năm 2015 Tổng công ty mạng lưới Viettel đã thử nghiệm thiết bị truyền dẫn của Công ty Siklu ở băng tần 59 GHz với băng thông 500 MHz. Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị có thể đạt tốc độ xấp xỉ 1 GHz khi sử dụng điều chế 64 QAM. Từ Quý 4 năm 2015, Viettel mong muốn sử dụng thiết bị viba băng 57-66 GHz để triển khai hạ tầng truyền dẫn vô tuyến cho mạng 3G/4G.
5. Đề xuất bố cục dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 06 Điều và Phụ lục quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định, cụ thể như sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Điều 3: Mục tiêu quy hoạch

Điều 4: Nguyên tắc quy hoạch

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Điều 6: Điều khoản thi hành

Phụ lục quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định băng tần 57000-66000 MHz.
6. Nội dung Quy hoạch phân kênh
6.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy hoạch này áp dụng đối với những đối tượng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng tại Việt Nam thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tần (57000-66000) MHz.
6.2. Nguyên tắc quy hoạch

- Tuân theo Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang có hiệu lực thi hành.

- Trên cơ sở các Khuyến nghị phân kênh của Liên minh viễn thông quốc tế (Internation Telecommunication Union - ITU).

- Đảm bảo quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng kênh trong những năm tới và khả năng đáp ứng công nghệ, thông tin vô tuyến băng rộng.

- Linh hoạt khi ấn định tần số.

6.3. Mục tiêu quy hoạch

- Thiết lập trật tự sử dụng kênh, thống nhất tiêu chuẩn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện, hạn chế nhiễu có hại giữa các thiết bị, theo kịp sự phát triển nhanh chóng của CNTT hiện đại trên thế giới.

- Định hướng cho người nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng trong việc nhập khẩu và đầu tư thiết bị, giúp cho cơ quan quản lý sắp xếp trật tự phổ tần và quản lý sử dụng phổ tần hiệu quả.

- Phát triển mạng thông tin vô tuyến hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế.

6.4. Nội dung bãi bỏ

Các quy định phân kênh cho nghiệp vụ cố định mặt đất băng tần 57-59 GHz trong Quyết định 860/2002/QĐ-TCBĐ được xây dựng dựa trên Khuyến nghị ITU-R.F1497-1 năm 2001. Hiện nay Khuyến nghị này đã được sửa đổi và thay thế bằng Khuyến nghị ITU-R.F1497-2 (Tháng 2/2014). Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên Khuyến nghị mới đối với băng tần 57-59 GHz.
Trên cơ sở đó, bãi bỏ quy định phân kênh này tại Điều 6 như sau: “Bãi bỏ các quy định phân kênh cho nghiệp vụ cố định băng tần 57000-59000 MHz quy định tại Quyết định số 860/2002/QĐ-TCBĐ của Tổng Cục Bưu điện về phê duyệt Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho nghiệp vụ Cố định mặt đất băng tần (30-60) GHz”. 
6.5. Nội dung quy hoạch phân kênh
Quy hoạch phân kênh dựa trên Khuyến nghị ITU-R.F1497-2 (tháng 2/2014) của Liên minh viễn thông thế giới ITU.
a)  Băng 57000-64000 MHz

+ Phân kênh 50 MHz, sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD và kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD. 

+ Cho phép sử dụng linh hoạt khoảng cách song công khi sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD .

+ Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

fn = fr + 25 + 50n   (MHz)  với:  n = 1, 2, 3, ... 140;    fr = 56950 MHz
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+ Kênh 1, 2 được sử dụng làm băng tần bảo vệ với băng tần liền kề hoặc sử dụng cho các mục đích tạm thời hoặc căn chỉnh thiết bị và kiểm tra việc truyền sóng.

b)  Băng 64000-66000 MHz

· Sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD

+ Phân kênh 50 MHz

+ Khoảng cách song công thu-phát: 950 MHz

+ Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

fn = fr + 7075 + 50n        (MHz)    với       fr  = 56950 MHz

f’n = fr + 8025 +50n        (MHz)    với       n = 1, 2, 3,...19

[image: image2.png]64075

64125

64975

65025

65075

65925

19

1

2

19





· Sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian TDD

+ Phân kênh 50 MHz

+ Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

 fn = fr + 7075 + 50n   (MHz);    với     fr  = 56950 MHz

                                                              n = 1, 2, 3,…..38
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c) Trường hợp thiết bị viba có thể sử dụng kết hợp băng tần 57000-64000 MHz với băng tần 64000-66000 MHz
+ Công thức tính tần số trung tâm của các kênh chính:

 fn = fr + 25 + 50n   (MHz)  với:  n = 1, 2, 3, ... 179;  fr = 56950 MHz

+ Kênh 1, 2 được sử dụng làm băng tần bảo vệ với băng tần liên kề hoặc sử dụng cho các mục đích tạm thời hoặc căn chỉnh thiết bị và kiểm tra việc truyền sóng.

        + Cho phép sử dụng linh hoạt khoảng cách song công khi sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số FDD.
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6.6. Nội dung hạn chế cấp phép

Băng tần 57-66 GHz được quy hoạch sử dụng cho các thiết bị viba điểm –điểm. Ngoài ra, băng tần này cũng được sử dụng cho thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz miễn giấy phép sử dụng tần số (theo QCVN 88:2015/BTTTT). Vì vậy, cần phải quy định điều kiện để các thiết bị viba dùng chung với thiết bị miễn giấy phép trong trường hợp có thể xảy ra can nhiễu có hại.

Thông tư số 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/06/2013 về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30000)MHz có quy định việc dùng chung giữa thiết bị viba với các thiết bị miễn cấp phép tại băng tần 5725-5850 MHz như sau: “Băng tần 5725-5850 MHz cũng được dành cho các ứng dụng Công nghiệp, Khoa học và Y tế (ISM). Do đó, các hệ thống vô tuyến phải chấp nhận nhiễu có hại do các ứng dụng này có thể gây ra”.
Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư bổ sung nội dung “Băng tần 57-66 GHz cũng được sử dụng cho các thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Do đó, thiết bị viba điểm-điểm hoạt động ở băng tần này phải chấp nhận nhiễu có hại từ các thiết bị miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hoặc được Cơ quan quản lý xem xét điều chỉnh kênh tần số phù hợp” vào nội dung bảng quy hoạch phân kênh.
6.7. Yêu cầu về băng thông

Hiện nay các tuyến viba dưới 30 GHz đã đáp ứng băng thông tối đa là 112 MHz. Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tế sử dụng ở Việt Nam cho thấy các thiết bị làm việc ở băng tần 59-63 GHz, 57-64 GHz, 64-66 GHz, 57-66 GHz có băng thông lớn để truyền dẫn tốc độ cao. Do đó, để sử dụng hiệu quả cả băng tần này, Cục Tần số vô tuyến điện đề xuất quy định băng thông tối thiểu 100 MHz và băng thông tối đa 2500 MHz trong trường hợp thiết bị có thể sử dụng băng tần 57-64 GHz hoặc thiết bị sử dụng kết hợp băng tần 57-64 GHz với băng tần 64-66 GHz.
